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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N u ễn Th  Thú  H n  

Các Thẩm phán: Ôn  N u ễn  h  c H n  

                              Ông    H n    n 

- Thư ký phiên tòa: Bà    Yến  h  n  - Th  ký Tòa án nh n   n tỉnh 

An Giang
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông  h m Tr  n   an - K ểm sát v  n. 

Trong ngày 10 tháng 6 năm 2021 t   trụ sở Tòa án nh n   n tỉnh An 

Giang  ét  ử phúc th m côn  kha  vụ án thụ lý số 45/2021/TLPT-DS ngày 16 

tháng 3 năm 2021 về v  c “Tranh chấp     th  n  th  t h    o  anh     nh n 

ph m  u  t n      m ph m”. 

Do  ản án   n s  s  th m số 02/2021/DS-ST ngày 13 tháng 01 năm 

2021 của Toà án nhân dân thành phố L.  tỉnh An G an     khán  cáo. 

Theo Qu ết đ nh đ a vụ án ra xét  ử phúc th m số 90/2021/QĐ-PT ngày  

10  tháng 5 năm 2021 và Qu ết đ nh hoãn ph  n tòa số 97/2021/QĐ T-DS 

ngày 25 tháng 5 năm 2021   ữa các đ  n  s : 

1. Nguyên đơn: Bà    Th  Mỹ V.  s nh năm 1964 (Có mặt) 

N   c  trú:  ố 35B đ  n  L., Khóm 7, ph  n  Mỹ  .  thành phố L.  tỉnh 

An Giang. 

2. Bị đơn: Ông N u ễn Văn B.  s nh năm 1973 (Vắn  mặt) 

N   c  trú:  ố 37B đ  n  L., Khóm 7, ph  n  Mỹ  .  thành phố L.  tỉnh 

An Giang. 

N     khán  cáo: B  đ n  à    Th  Mỹ V.. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN
 

Theo đơn khởi kiện, các tài liệu kèm theo và quá trình tố tụng tại phiên 

tòa sơ thẩm, nguyên đơn bà Lê Thị Mỹ V. trình bày:  

Nhà của  à    Th  Mỹ V. và nhà của ôn  N u ễn Văn B. cặp ranh v   

nhau. G ữa   a đình bà V. và   a đình ông B. tr  c đ   có tranh chấp về hành 

lan  côn  cộn   đã đ ợc Ủ   an nh n   n thành phố L.   ả  qu ết  on   khôn  

còn tranh chấp. Nh n  khôn    ết vì lý  o  ì  ông B. vẫn th  n   u  n k ếm 

chu  n  a   ỗ và l  n tục chử  bà V. v   l   lẻ thô tục. Đỉnh đ ểm là vào lúc 20 

    45 phút n à  14 thán  7 năm 2019  tron  lúc bà V. đứn  tr  c cửa nhà ch  

n       úp v  c  ọn  ẹp quán c m (bà V. cho cháu là Đ  u Th  Thú  T. thuê 

nhà để  án c m) thì ông B. đ  đ u về  ặp bà V., ông B. vô c  k u t n mẹ bà V. 

(là bà Tăn  Th  C. đã chết) ra chử   r   chử  bà V. là “con đ..”  “con l..” và nh ều 

từ n ữ còn tục tĩu h n.    v  c có rất nh ều n     tụ tập l   chứn  k ến  n he. 

Bà V.  ấu hổ quá đón  cửa l   và trốn tron  nhà  nh n  ông B. vẫn đứn  tr  c 

cửa nhà  à chử  t ếp.    v  c nà  có nhữn  n     làm chứn  chứn  k ến. 

 au đó  bà V. đã có đ n th a n à  18 thán  7 năm 2019  ử  đến G ám 

đốc trun  t m   tế thành phố L. n   ông B. làm v  c.  úc nà   ông B. cũn  thừa 

nhận nh n  ch a đầ  đủ nhữn   ì ông B. chử  bà V.. Theo t  t  n  trình n à  

23 thán  7 năm 2019  ông B. cho rằn  chỉ phát n ôn man  t nh phon  lon  là 

khôn  đún . Ông B. chử  đ ch  anh bà V. và mẹ bà V.  nh n  ông B. không 

thừa nhận.  

Bà V. đã  ử  đ n tố cáo ông B. đến Côn  an ph  n  Mỹ  .  thành phố L. 

nh  can th  p. Côn  an ph  n  Mỹ  . có m   làm v  c  ông B. có thừa nhận 

chử  bà V. nh n  thách thức bà V. đ  th a k  n  ông B. khôn  ch u   n lỗ . 

Hành v  của ông B. là khôn  thể chấp nhận đ ợc  đã     ảnh h ởn  đến 

u  t n   anh     nh n ph m của bà V., bà V. cảm thấ   ấu hổ v   hàn   óm. Do 

đó  bà V.   u cầu Tòa án  uộc ông B. phả  côn  kha    n lỗ   à và     th  n  

tổn thất t nh thần cho  à v   số t ền là 01 thán  l  n  c  sở. 

Bị đơn ông Nguyễn Văn B. trình bày: Cun  cấp ý k ến khôn  đ n  ý v   

  u cầu khở  k  n của bà V. và vắn  mặt tron  quá trình   ả  qu ết vụ án. 

Những người làm chứng cung cấp lời khai như sau: 

- Bà Võ Thị M. trình bày: Nhà bà và nhà ông N u ễn Văn B. v    à Lê 

Th  Mỹ V.  ần nhau. Vào lúc khoản  20     45 phút n à  14 thán  7 năm 2019  

 à có n he nó  chu  n l n t ến  n n ra tr  c cửa nhà  em chu  n  ì. Bà M. thấ  

ông B. đan  chử  bà V. v   nh ều l   lẽ thô tục  rất khó n he ... Nhữn  l   lẽ nh  

vậ   úc ph m rất nặn  nề đố  v   n     khác.  au đó  bà V. đón  cửa nhà l   

nh n  ông B. vẫn đứn  tr  c cửa nhà của bà V. chử  t ếp. Ông B. có nó  đến t n 

mẹ bà V. là bà Tăn  Th  C. không cho ông B. tô t  n  n n chết là đán   r   ông 

B. chỉ ta  vào mặt bà V. nó  l   lẽ thô tục. Có s  chứn  k ến của 02 n      ì và 

em  á  của ông B..    v  c tr n  n     đ  đ  n  đứn  l    em rất đôn . Bà M. 
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và ha  nh n v  n của hãn   e khách Hùn  C  n  có nhận  ét đàn ôn  mà chử  

phụ nữ nh  vậ  là sa  thì 02 n      ì và em  á  ông B. đ a nắm đấm l n đe  ọa. 

 au đó  bà V. vào nhà đón  cửa l    ông B. vẫn đứn  tr  c cửa nhà bà V. chử  

t ếp. Bà M. cũn  vào nhà đón  cửa l  . 

- Ông Điêu Hữu Q. trình bày: Nhà ông và nhà ông N u ễn Văn B. v    à 

   Th  Mỹ V.  ần nhau. Đố     n nhà bà V. có con hẻm  nhà ôn  ở tron  hẻm 

đó. Vào lúc khoản  20     45 phút n à  14 thán  7 năm 2019  ôn  Q. có nghe 

nó  chu  n l n t ến  n n ra đ  n  hẻm tr  c cửa nhà  em chu  n  ì thì n he 

thấ  ông B. chử . Ôn  Q. thấ  ông B. đan  chử  bà V. v   nh ều l   lẽ thô tục 

 úc ph m bà V..  au đó  bà V. đón  cửa nhà l   nh n  ông B. vẫn đứn  tr  c 

cửa nhà của bà V. chử  t ếp.    v  c tr n  n     đ  đ  n  đứn  l    em rất đôn . 

Đ   khôn  phả  lần đầu t  n  ả  ra v  c nà   v  c ha  nhà V. – B. m u thuẫn 

th  n   u  n  ả  ra c  cã  đã   ễn ra nh ều năm   uất phát từ v  c tranh chấp 

nhà đất. Ha    n cứ chử  qua chử  l    nh n  ông B. là đàn ôn  n n l n t ến  

h n  có lần còn r ợt đuổ  bà V.. Bà V. cũn  khôn  có nh n ông B. mà cũn  chử  

l   nhà ông B.. 

- Bà Tô Thị Phương U. trình bày: Bà  án c m tr  c cửa nhà của  à Lê 

Th  Mỹ V.. Vào lúc 20     45 phút n à  14 thán  7 năm 2019  ôn  N u ễn Văn 

B. đ  nhậu về  ặp bà V. đứn  tr  c cửa nhà  khôn    ết vì lý  o  ì  t    n  ông 

B. chử  bà V. v   nh ều l   lẽ thô tục  rất khó n he nh  “con đ., con l.  nứn  l.” 

... và nh ều l   lẽ thô tục khác. Bà U. thấ  nh ều n     tập trun  l    em rất 

đôn   bà V.  ấu hổ khóc và đón  cửa nhà l   nh n  ông B. vẫn đứn  tr  c cửa 

nhà của bà V. chử  t ếp.  au kh  đứn  tr  c của nhà bà V. chử  thì ông B.  ỏ về 

đứn  tr  c cửa nhà của ông B. chử  bà V. t ếp  bà V. khôn   ám    c ra khỏ  

nhà.  

- Ông Nguyễn Văn T1. và bà Điêu Thị Thúy T. trình bày: Vào lúc khoản  

20     45 phút n à  14 thán  7 năm 2019  khôn    ết vì lý  o  ì  t    n  ôn   

 à thấ  ông B. chử  bà V. v   nh ều l   lẽ thô tục  rất khó n he nh  “con đỉ” và 

nh ều l   lẽ thô tục khác. Ôn    à thấ  nh ều n     tập trun  l    em rất đôn   

bà V.  ấu hỗ khóc và đón  cửa nhà l   nh n  ông B. vẫn đứn  tr  c cửa nhà 

của bà V. chử  t ếp.  au kh  đứn  tr  c của nhà bà V. chử  thì ông B.  ỏ về 

đứn  tr  c cửa nhà của ông B. chử  bà V. t ếp  bà V. khôn   ám    c ra khỏ  

nhà. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 02/2021/DS-ST ngày 13 tháng 01 năm 2021 

của Toà án nhân dân thành phố L. tuyên xử:  

Khôn  chấp nhận   u cầu khở  k  n của  à    Th  Mỹ V. đố  v   ôn  

N u ễn Văn B.. N oà  ra   ản án còn tu  n về án ph  và qu ền khán  cáo của 

các đ  n  s . 

 au kh   ét  ử s  th m  ngày 20/1/2021 bà    Th  Mỹ V. có đ n khán  

cáo   u cầu cấp phúc th m  em  ét hủ  hoặc sửa  ản án s  th m theo h  n  

chấp nhận toàn  ộ   u cầu khở  k  n của n u  n đ n.  
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Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bà    Th  Mỹ V. vẫn   ữ n u  n   u cầu khán  cáo  đề n h  cấp phúc 

th m  em  ét hủ  hoặc sửa  ản án s  th m theo h  n  chấp nhận toàn  ộ   u 

cầu khở  k  n của n u  n đ n. 

B  đ n ông N u ễn Văn B. vắn  mặt và khôn  có văn  ản trình  à  ý 

k ến. 

Đ      n V  n K ểm sát nh n   n tỉnh An G an  phát   ểu ý k ến: 

- Về v  c tu n thủ pháp luật tố tụn  tron  quá trình   ả  qu ết vụ án ở   a  

đo n phúc th m và t   ph  n tòa phúc th m: Th m phán  Th  ký và Hộ  đ n   ét 

 ử đã tu n thủ đún  các qu  đ nh của Bộ luật Tố tụn    n s  năm 2015. 

- Về nộ   un : Bà V. cho rằn  ông B. có chử   à v   nhữn  l   lẽ thô tục 

nh n  ông B. khôn  thừa nhận.     kha  của nhữn  n     làm chứn  cũn   ác 

đ nh   ữa n u  n đ n và    đ n th  n  cã  nhau  o có tranh chấp đất. N oà  ra  

nhữn  n     làm chứn  Võ Th  M. có m u thuẫn tr  c đó v   ông B. (thể h  n 

t   B  n  ản hòa   ả  khôn  thành số 35 n à  16/10/2012 t   UBND ph  n  Mỹ 

L.   ữa ông B. và bà M.). Đ n  th    Côn  an ph  n  Mỹ  . cũn   ác đ nh 

khôn  có căn cứ  ử lý hành v  của ông B.. Vì bà V. ch a có chứn  cứ chứn  

m nh th  t h    o  anh    nh n ph m  u  t n      m ph m n n cấp s  th m 

khôn  chấp nhận   u cầu khở  k  n của n u  n đ n là có căn cứ. Quá trình   ả  

qu ết ở cấp phúc th m và t   ph  n tòa, n     kháng cáo không cun  cấp đ ợc 

chứn  cứ chứn  m nh cho   u cầu của mình n n đề n h  Hộ  đ n   ét  ử căn cứ 

khoản 1 Đ ều 308 của Bộ luật Tố tụn    n s   không chấp nhận   u cầu khán  

cáo,   ữ n u  n  ản án s  th m. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au kh  n h  n cứu các tà  l  u chứn  cứ có tron  h  s  vụ án đã đ ợc 

 em  ét t   ph  n tòa và căn cứ kết quả tranh luận t   ph  n tòa  Hộ  đ n   ét  ử 

nhận đ nh: 

[1] Về thủ tục tố tụn :  

[1.1] Bà    Th  Mỹ V. khán  cáo tron  h n luật đ nh và  o  à V.  khở  

k  n   u cầu     th  n  th  t h   về  anh     nh n ph m  u  t n n n thuộc 

tr  n  hợp đ ợc m ễn nộp t ền t m ứn  án ph ;  o đó đ n khán  cáo đ ợc Hộ  

đ n   ét  ử chấp nhận. 

[1.2] Về s  có mặt của đ  n  s : Tòa án đã t ến hành tốn  đ t các văn 

 ản tố tụn  cho ôn  N u ễn Văn B. theo đún  qu  đ nh của pháp luật nh n  

ông Bố vẫn vắn  mặt lần thứ 2 khôn  có lý  o. Căn cứ Đ ều 227 Bộ luật tố tụn  

  n s  năm 2015  Hộ  đ n   ét  ử t ến hành  ét  ử vắn  mặt    đ n ôn  

N u ễn Văn B.. 

[2] Xét   u cầu khán  cáo của bà    Th  Mỹ V.:  

[2.1] Khoản  20     45 phút  n à  14 thán  7 năm 2019  t   tr  c cửa nhà 
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của  à    Th  Mỹ V. và ông N u ễn Văn B. (đ a chỉ: số 35B và 37B đ  n  L., 

Khóm 7, ph  n  Mỹ  .  thành phố L.) đã  ả  ra s  v  c ông B. có nhữn  phát 

n ôn  l   lẽ v ợt quá      h n  có nh ều n     tập trun  đôn  l   chứn  k ến. Bà 

V. cho rằn  s  v  c tr n đã kh ến  à  ấu hổ  o đó  à V. khở  k  n   u cầu Tòa 

án  uộc ôn  N u ễn Văn B. phả  côn  kha    n lỗ   à và     th  n  tổn thất 

t nh thần cho  à v   số t ền là 01 thán  l  n  c  sở.  

[2.2] Hộ  đ n   ét  ử  ét thấ   bà V. cho rằn  ông B. có chử   à v   

nhữn  l   lẽ thô tục; nh n  ông B. khôn  thừa nhận, ông B. cho rằn  chỉ chử  

đổn  “phát n ôn man  t nh phon  lon   khôn    m h   ha   úc ph m đến nh n 

cách cá thể và  anh    của  ất kỳ một a ”.     kha  của nhữn  n     làm chứn  

cũn   ác đ nh   ữa n u  n đ n và    đ n th  n  cã  nhau  o có tranh chấp đất. 

Đố  v   l   kha  của nhữn  n     làm chứn : Tô Th   h  n  U.  là n     phụ 

t ếp  án c m cho   a đình cháu của bà V.; Đ  u Th  Thú  T. và N u ễn Văn T1. 

là cháu họ hàn   cháu rể của bà V.  đ ợc bà V. cho thu  nhà để  án c m; do đó 

l   kha  của họ khôn  có t nh khách quan. Đố  v   n     làm chứn  Đ  u Hữu 

Q.  ôn   ác đ nh nhà ôn  nằm tron  hẻm đố     n nhà của bà V.  kh  n he  n ào 

thì ôn     c ra tr  c cửa nhà và n he thấ  ông B. chử  bà V.  nhìn thấ  mọ  

n     tập trun  l   đôn  đúc. Nh n  v   khoản  cách từ nhà ôn  Q. (là v  trí 

ông Q. đứn  lúc  ả  ra s  v  c) đến cửa nhà bà V.  t nhất cách nhau một con 

đ  n  và đo n hẻm  tron  s   n ào  o nh ều n     tập trun  đôn  thì v  c ông 

Q. có thể n he rõ ông B. chử  bà V. v   l   lẽ thô tục là khôn  thể ch nh  ác. 

Ngoài ra, n     làm chứn  Võ Th  M. có m u thuẫn tr  c đó v   ông B. (thể 

h  n t   B  n  ản hòa   ả  khôn  thành số 35 n à  16 thán  10 năm 2012 t   Ủ  

ban nhân dân ph  n  Mỹ  .   ữa ông B. và bà M.). Đ n  th    Côn  an ph  n  

Mỹ  . cũn   ác đ nh khôn  có căn cứ  ử lý hành v  của ông B.. N oà  l   kha  

của bà V. và nhữn  n     làm chứn  trên thì bà V. khôn  cun  cấp đ ợc tà  

l  u  chứn  cứ  ì để chứn  m nh v  c ông B.  úc ph m  à  khôn  chứn  m nh 

đ ợc th  t h    o  anh     nh n ph m  u  t n      m ph m.  

[2.3] Từ nhữn  ph n t ch tr n cho thấ  cấp s  th m  em  ét không chấp 

nhận   u cầu khở  k  n của  à    Th  Mỹ V. là có căn cứ. Bà    Th  Mỹ V. 

khán  cáo nh n  khôn  cun  cấp đ ợc chứn  cứ chứn  m nh. Do đó  Hộ  đ n  

 ét  ử khôn  chấp nhận   u cầu khán  cáo của bà V.,   ữ n u  n  ản án s  

th m. 

[3] Về án ph : Bà V. khở  k  n   u cầu     th  n  th  t h   về  anh     

nh n ph m  u  t n n n thuộc tr  n  hợp m ễn nộp t ền án ph  theo qu  đ nh t i 

Ngh  quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủ  Ban th  ng vụ Quốc hội. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ vào khoản 1 Đ ều 308 Bộ luật Tố tụn  D n s  năm 2015;  

Khôn  chấp nhận   u cầu khán  cáo của  à    Th  Mỹ V.. 
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G ữ n u  n Bản án   n s  s  th m số 02/2021/DS-ST ngày 13 tháng 01 

năm 2021 của Tòa án nh n   n thành phố L.  tỉnh An G an . 

Áp  ụn  Đ ều 584  Đ ều 585, Đ ều 588, Đ ều 589, Đ ều 592 Bộ luật   n 

s  năm 2015; Đ ều 26  Đ ều 35  Đ ều 39  Đ ều 144  Đ ều 227 Bộ luật tố tụn  

  n s  năm 2015; Đ ều 12  Đ ều 26 N h  qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n à  

30 tháng 12 năm 2016 của Ủ   an th  n  vụ Quốc Hộ  về mức thu  m ễn    ảm  

thu  nộp  quản lý và sử  ụn  án ph  và l  ph  Tòa án. 

Tu  n  ử: 

Khôn  chấp nhận   u cầu khở  k  n của  à    Th  Mỹ V. đố  v   ôn  

N u ễn Văn B.. 

Về án ph : Bà    Th  Mỹ V. thuộc tr  n  hợp đ ợc m ễn nộp t ền án ph . 

Bản án phúc th m có h  u l c pháp luật kể từ n à  tu  n án. 

Tr  n  hợp  ản án  qu ết đ nh đ ợc th  hành án theo qu  đ nh t   Đ ều 2 

 uật th  hành án   n s  thì n     đ ợc th  hành án   n s   n     phả  th  hành 

án   n s  có qu ền thỏa thuận th  hành án  qu ền   u cầu th  hành án  t  n u  n 

th  hành án hoặc    c ỡn  chế th  hành án theo qu  đ nh t   các đ ều 6  7 và Đ ều 

9  uật th  hành án   n s   th   h  u th  hành đ ợc th c h  n theo qu  đ nh t   

Đ ều 30  uật th  hành   n s ./. 

 
Nơi nhận: 
- TAND  tố  cao;   
- VK ND tỉnh An G an ;  

- TAND hu  n; 

- THAD  hu  n; 
- Phòng KTNV & THA; 

- Văn phòn  TAND tỉnh; 

- Đ  n  s  “Để th  hành”; 
-   u: H ; TD . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hồng 
 

 


